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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án Đẩy mạnh hoạt động thông tin giáo dục 
truyền thông về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2013

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Đẩy mạnh hoạt động thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2013 với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp; sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống; kinh doanh thức ăn đường phố nhằm tạo một môi trường thực phẩm an toàn đối với sức khỏe con người.

2. Mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể đến năm 2013: 

a) Mục tiêu 1: Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh, người nông dân về hóa chất, vật tư nông nghiệp sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi nhằm đảm bảo nông, thủy sản an toàn cho người tiêu dùng.

Chỉ tiêu cụ thể:

- 65% người sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp (thuốc BVTV, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản,…) có nhận thức đúng về ATTP và tuân thủ các quy định về ATTP;

- 70% chủ cơ sở, người lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có nhận thức đúng về ATTP, tuân thủ đúng các quy định về thực hành ATTP, đặc biệt là tuân thủ các quy định về sử dụng thuốc, hóa chất, kháng sinh đúng theo quy định;

- 75 % cán bộ quản lý các cấp nắm rõ các quy định về ATTP và thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATTP. 

b) Mục tiêu 2: Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh tại các chợ, siêu thị và các trung tâm thương mại.

Chỉ tiêu cụ thể:

- 70% số doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành công thương được tuyên truyền, tập huấn về công tác bảo đảm ATTP;
- 80% các hộ kinh doanh tại chợ, siêu thị, thương nhân kinh doanh rượu được tập huấn tuyên truyền về công tác bảo đảm ATTP;
- 80% số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu thủ công được tuyên truyền về các biện pháp phòng chống ngộ độc rượu;
- 50% các tổ chức xã hội, đoàn thể liên quan hằng năm có kế hoạch phối hợp hoạt động truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm;
c) Mục tiêu 3: Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ các cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.
Chỉ tiêu cụ thể:

- 60% hộ kinh doanh thức ăn đường phố được tập huấn trực tiếp ít nhất 2 lần/năm về các quy định bảo đảm ATTP thức ăn đường phố, đặc biệt tập trung vào quy định sử dụng phụ gia thực phẩm và kiểm soát nguyên liệu đầu vào; 

- 60% người sản xuất, người kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố, phụ gia thực phẩm thực hành đúng về ATTP;

- 60% người tiêu dùng thực hành đúng về ATTP, đặc biệt chú trọng việc lựa chọn và sử dụng đúng phụ gia thực phẩm, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố an toàn;

3. Giải pháp thực hiện: 
a) Về cơ chế, chính sách:

- Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các tổ chức, đoàn thể, hiệp hội tham gia công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục ATTP, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm an toàn;
- Thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục ATTP. Khuyến khích các các nhân, tổ chức, doanh nghiệp chủ động hỗ trợ tài chính, chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm và sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, sử dụng phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm an toàn;
- Xây dựng chính sách, chế độ hỗ trợ cho đội ngũ tuyên truyền viên tuyến xã, phường trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, sử dụng phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm an toàn; 

- Xây dựng cơ chế huy động kinh phí tuyên truyền về ATTP, bao gồm tăng cường đầu tư của Nhà nước cho công tác tuyên truyền, giáo dục ATTP hướng dẫn sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, sử dụng phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm an toàn; tăng thời lượng truyền thông trên phương tiện đại chúng; tăng cường lồng ghép các chương trình để đảm bảo nội dung tuyên truyền phong phú, tiết kiệm, hiệu quả;
b) Về chuyên môn kỹ thuật:

- Tăng cường sản xuất những tài liệu truyền thông chất lượng về chuyên môn, kỹ thuật, dễ sử dụng cho cộng đồng;
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm là hướng dẫn kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm an toàn theo từng đối tượng, theo từng vùng, miền phù hợp từng mục tiêu của dự án;  

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức, phương pháp truyền thông, giáo dục an toàn thực phẩm: kết hợp truyền thông đại chúng và truyền thông trực tiếp, chú trọng phương thức cầm tay chỉ việc; kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng, từng vùng; 

- Kết hợp việc xây dựng mô hình điểm với nhân rộng điển hình, kết hợp việc kịp thời biểu dương, khuyến khích các điển hình tiên tiến với việc xử phạt nghiêm minh và gây dư luận xã hội phê phán những hành vi mất an toàn thực phẩm trong kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm; 

c) Về nguồn lực:

- Tận dụng tối đa hệ thống thông tin, tuyên truyền sẵn có ở địa phương, bổ sung chức năng và cán bộ chuyên trách về truyền thông, giáo dục ATTP; đào tạo kiến thức chuyên ngành, nội dung chuyên môn về hướng dẫn kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm an toàn cho người tham gia công tác truyền thông;
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, sử dụng phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố và tiêu dùng thực phẩm an toàn và kỹ năng truyền thông về VSATTP cho đội ngũ chuyên trách và các tuyên truyền viên từ cấp trung ương, tỉnh, huyện xuống cấp xã/phường, thôn, bản. Chú trọng phát triển đội ngũ tuyên truyền viên xã/ phường, thôn/bản;
- Ngoài kinh phí hỗ trợ của Trung ương, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bổ sung nguồn kinh phí tại chỗ (như: ngân sách địa phương, tài trợ trong nước và quốc tế, huy động đóng góp của tập thể, cá nhân, doanh nghiệp…) nhằm đảm bảo nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu thực tiễn (đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết) cho việc triển khai công tác tuyên truyền giáo dục, giám sát, đánh giá về hoạt động truyền thông, giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Tăng cường liên kết, lồng ghép nội dung truyền thông về ATTP với các chương trình dinh dưỡng, chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và các chương trình có liên quan khác để tận dụng nguồn nhân lực, thông tin và kinh phí chuyển tải các thông điệp truyền thông tới từng đối tượng; 

- Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế trong công tác truyền thông, mở rộng sự trao đổi học hỏi kinh nghiệm về lĩnh vực truyền thông thay đổi hành vi trong kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm an toàn; 

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ ngành trong việc thực hiện công tác truyền thông thay đổi hành vi trong kinh doanh, sử dụng hóa chất, vật tư nông nghiệp, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và tiêu dùng thực phẩm an toàn;
4. Các dự án ưu tiên thực hiện:
- Dự án 1: Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh, người nông dân về hóa chất, vật tư nông nghiệp sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi nhằm đảm bảo nông, thủy sản an toàn cho người tiêu dùng.
- Dự án 2: Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, kinh doanh tại các chợ, siêu thị và các trung tâm thương mại.
- Dự án 3: Nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ các cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.
5. Nguồn vốn:

a). Tổng nguồn vốn đầu tư cho việc thực hiện Đề án: 1.613.695,96 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 40%

- Ngân sách địa phương: 35 %

- Vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước: 25%

b) Kinh phí thực hiện đề án được huy động từ nhiều nguồn: ngân sách nhà nước, vốn của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân, hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, trong đó: 

- Ngân sách Trung ương: ưu tiên xây dựng nội  dung thông điệp, nâng cấp cơ sở dữ liệu, khảo sát điều tra ban đầu, sản xuất tài liệu truyền thông, triển khai các hoạt động truyền thông với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về truyền thông cho cán bộ tuyến dưới.

- Ngân sách địa phương cùng với hỗ trợ ngân sách trung ương: triển khai truyền thông trực tiếp và truyền thông gián tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, nhân bản và sản xuất tài liệu truyền thông phục vụ hoạt động truyền thông phù hợp với đặc điểm vùng miền, trang bị thiết bị truyền thông cho đội truyền thông cơ động, hoạt động khảo sát, đánh giá giữa kỳ.

- Ngân sách từ các tổ chức cá nhân và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế: triển khai các hoạt động xã hội hóa công tác thông tin giáo dục truyền thông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Y tế:

a) Là cơ quan chủ trì Đề án, tổ chức phối hợp, kiểm tra, đánh giá, tổng kết và báo cáo việc thực hiện các hoạt động của Đề án trên phạm vi cả nước; hoạt động truyền thông chung của Đề án;
b) Chủ trì thực hiện Dự án 3, giám sát, tổng kết, đánh giá và báo cáo về hoạt động dự án 3 trước 20 tháng 5 và 20 tháng 12 hằng năm; Tổng kết báo cáo hoạt động của Đề án trước 31 tháng 5 và 31 tháng 12 hằng năm.
c) Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài Chính xây dựng chính sách cho cộng tác viên tuyên truyền VSATTP.  

2. Bộ Công Thương: Chủ trì thực hiện Dự án 2 của Đề án; giám sát, tổng kết, đánh giá và báo cáo về hoạt động dự án 2 trước 20 tháng 5 và 20 tháng 12 hằng năm về tổ thư ký giúp việc Ban điều hành Đề án. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì thực hiện Dự án 1 của Đề án; giám sát, tổng kết, đánh giá và báo cáo về hoạt động dự án 1 trước 20 tháng 5 và 20 tháng 12 hằng năm về tổ thư ký giúp việc Ban điều hành Đề án. 

4. Bộ Thông tin và Truyền thông: phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục thông tin phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài Chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công Thương trong việc huy động các nguồn vốn để thực hiện đề án;
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài Chính bố trí kinh phí đầu tư hằng năm từ ngân sách nhà nước để thực hiện đề án.

6. Bộ Tài Chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương, xây dựng hướng dẫn các cơ chế chính sách, các quy định về chế độ tài chính để thực hiện đề án;
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí chi thường xuyên hằng năm để thực hiện đề án.

  7. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam: 
a) Dành thời lượng đáng kể, xây dựng chuyên mục riêng về an toàn thực phẩm để chuyển tải các nội dung hướng dẫn chuyên môn, các thông điệp VSATTP của 3 bộ ngành nói trên cho cộng đồng;
b) Tạo dựng các hình thức đa dạng để chuyển tải nội dung thông điệp như xây dựng các phim, phóng sự, toạ đàm, các chương trình giải trí, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức VSATTP,... 
8.  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Chủ động phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương đầy mạnh hoạt động thông tin giáo dục truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, chỉ đạo triển khai hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm; chủ động bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương, tổ chức triển khai các hoạt động của Đề án này.
9. Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam:

a) Chủ động tham gia phổ biến tuyên truyền các hướng dẫn chuyên môn, thông điệp an toàn thực phẩm của các bộ chuyên ngành (bằng các hình thức: tập huấn, nói chuyện, toạ đàm, hội thảo, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về an toàn thực phẩm);
b) Chủ động truyền thông, vận động các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh sử dụng phụ gia thực phẩm đúng mục đích, liều lượng cho phép, các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ký cam kết và thực hiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y chất lượng, an toàn, trong danh mục cho phép, tổ chức truyền thông đến từng hội viên, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh về vai trò, tầm quan trọng của công tác VSATTP; hướng dẫn lựa chọn, chế biến thực phẩm an toàn theo hướng dẫn của các bộ chuyên ngành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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